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 Thái Nguyên, ngày       tháng 6 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Kết quả thẩm định, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

và Kết quả phân tích mẫu giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2023 và 5 

tháng đầu năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2028 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 

32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên Ban hành quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy 

định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-SNN ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt Kế 

hoạch giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

năm 2023; Quyết định số 599/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 về việc phê duyệt Kế 

hoạch giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

năm 2024. 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên Thông 

báo công khai kết quả thẩm định, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 

Kết quả phân tích mẫu giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2023 và 5 tháng đầu 

năm 2024, như sau: 

1. Kết quả thẩm định, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 

2023 và 5 tháng đầu năm 2024 

Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thủy sản đã đánh giá, xếp loại cho 105 cơ sở. Kết quả: 37 cơ sở xếp loại A, 

 



68 cơ sở xếp loại B (trong đó có 03 cơ sở xếp loại C được đánh giá lại lên B: Công 

ty TNHH Thái Bảo Lâm; Công ty TNHH chè Nam Cường và Công ty TNHH Đầu 

tư, thương mại và Dịch vụ L&P). 

(Chi tiết các cơ sở được thẩm định, xếp loại tại Biểu 1) 

2. Kết quả phân tích mẫu giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2023 

và 5 tháng đầu năm 2024 

2.1. Số lượng mẫu lấy: 

Thực hiện lấy 131 mẫu giám sát (57 mẫu chè; 19 mẫu rau; 22 mẫu quả; 03 

mẫu gạo; 04 mẫu giò lợn; 04 mẫu cá; 04 mẫu thịt lợn; 05 mẫu thịt gà; 02 mẫu trứng 

gà; 01 mẫu khô gà lá chanh; 01 mẫu tương; 01 mẫu bún; 01 mẫu bánh khẩu Sli; 02 

mẫu mật ong; 01 mẫu thịt hươu sấy; 01 mẫu Trà dây thìa canh; 01 mẫu Mộc nhĩ khô; 

01 mẫu Miến; 01 mẫu nem). 

TT Nội dung 
Số mẫu giám 

sát (mẫu) 
Ghi chú 

I Tại vùng sản xuất tập trung 52  

1 Giám sát vùng sản xuất chè tập trung 21  

2 Giám sát vùng cây ăn quả tập trung 22  

3 Giám sát vùng sản xuất rau tập trung 8  

II Tại chợ trung tâm, chợ truyền thống 27  

 1 Sản phẩm rau, củ, quả 11  

 2 Thịt, trứng 08 

03 mẫu thịt lợn; 03 

mẫu thị gà; 02 mẫu 

trứng 

 3 Sản phẩm từ thịt 04 04 mẫu giò 

 4 Thủy sản 04 04 mẫu cá nước ngọt 

III Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh  10  

1 Chè 07  

2 Thịt  02 
01 mẫu thịt lợn; 01 

mẫu thịt gà 

IV 
Tại các chủ thể được chứng nhận 

OCOP 
42 

 

  Tổng cộng 131  



2.2. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm 

- Sản phẩm rau, quả và chè:  Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: 

Clorothallonil; Aldrin; Trans_chlordane; _Endosulfan; β_Endosulfan; Bifenthrin; 

Dieldrin; Methoxychlor; Fenpropathrin; Cis-Permethrin; Trans-Premethrin; 

Cyfluthrin; Cypermethrin; Fenvalarate_1; Fenvalarate_2. 

 - Sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thịt hươu, khô gà lá chanh, nem thính : phân 

tích dư lượng kháng sinh (Cirofloxacin; Difloxacin; Danofloxacin; Erofloxacin; 

Norfloxacin; Oxolinic; Sarafloxacin; Flumequine; Ofloxacin). 

 - Sản phẩm thuỷ sản (cá nước ngọt): Phân tích chất cấm và dư lượng kháng 

sinh: Malachite green; Chloramphenicol; Ciprofloxacin. 

 - Sản phẩm trứng gà: Phân tích dư lượng kháng sinh Erythromycin. 

 - Sản phẩm giò lợn: Phân tích dư lượng chất phụ gia; kim loại nặng, dư lượng 

kháng sinh; định lượng vi sinh trong thực phẩm: Axit sorbic; Cadimi; Tetracyline; 

định lượng Coliforms. 

 - Sản phẩm Gạo: phân tích đa dư lượng thuốc BVTV (Dư lượng thuốc BVTV 

gốc Carbamate; Dư lượng thuốc BVTV gốc Lân hữu cơ; Dư lượng thuốc BVTV gốc 

Cúc; Dư lượng thuốc BVTV Clor hữu cơ). 

 - Sản phẩm miến, bún khô: Phân tích các chỉ tiêu về độ ẩm; kim loại nặng 

(Chì, Cadimi).  

 - Sản phẩm tương: phân tích chỉ tiêu về kim loại nặng: Asen, Cadimi. 

 - Sản phẩm mật ong: Phân tích chỉ dư lượng kháng sinh: Tetracycline, 

Oxytetracycline. 

 - Sản phẩm bánh khẩu Sli: Phân tích các chỉ tiêu: Độ ẩm; hàm lượng axit 

tổng; chất phụ gia (Natri benzoat); kim loại nặng (Asen, Cadimi, Canxi, Natri). 

 - Sản phẩm mộc nhĩ: Phân tích các chỉ tiêu về Đa dư lượng thuốc BVTV (dư 

lượng thuốc BVTV gốc Carbamate; dư lượng thuốc BVTV gốc Lân hữu cơ; dư 

lượng thuốc BVTV gốc Cúc; dư lượng thuốc BVTV Clor hữu cơ); độ ẩm; định lượng 

E.Coli; định lượng nấm men, mốc; định lượng vi sinh vật hiếu khí. 

2.3. Kết quả phân tích mẫu 

- Mẫu đạt yêu cầu: 130/131 (99,24%) mẫu giám sát đạt yêu cầu (57 mẫu chè; 

19 mẫu rau; 22 mẫu quả; 03 mẫu gạo; 04 mẫu giò lợn; 03 mẫu cá; 04 mẫu thịt lợn; 

05 mẫu thịt gà; 02 mẫu trứng gà; 01 mẫu khô gà lá chanh; 01 mẫu tương; 01 mẫu 

bún; 01 mẫu bánh khẩu Sli; 02 mẫu mật ong; 01 mẫu thịt hươu sấy; 01 mẫu Trà dây 

thìa canh; 01 mẫu Mộc nhĩ khô; 01 mẫu Miến; 01 mẫu nem). 

- Mẫu không đạt yêu cầu: : 01/131 (0,76%) mẫu không đạt yêu cầu (mẫu cá 

trắm cỏ) do phát hiện chất Malachite Green là hoá chất cấm sử dụng trong sản xuất, 

kinh doanh động vật thuỷ sản nằm trong Phụ lục II - Danh mục thuốc thú y cấm sử 

dụng Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 



2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục thuốc thú y 

nhập khẩu được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với 

thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam. 

(Danh sách mẫu lấy và kết quả phân tích mẫu chi tiết tại Biểu 02) 

3. Kết quả phân tích mẫu giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản phục vụ 

giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh 

STT 

Tên mẫu  

(số 

lượng) 

Địa điểm lấy 

mẫu 
Chỉ tiêu kiểm nghiệm Kết quả 

1 Thịt lợn 

(01 mẫu) 

Chợ dốc 

Hanh, 

phường 

Trung Thành, 

TP. Thái 

Nguyên 

Salbutamol 

(chất kích thích tăng trưởng) 

Đạt 

2 Cà chua  

(01 mẫu) 

Fenobucarb, Methiocarb, 

Carbaryl, Aldicarb, Methyomyl, 

Carbosulfan 

(thuốc BVTV gốc Carbamate) 

Đạt 

3 Rau 

muống 

(01 mẫu) 

Chợ Chùa 

Hang, 

phường Chùa 

Hang, TP. 

Thái Nguyên 

Fenobucarb, Methiocarb, 

Carbaryl, Aldicarb, Methyomyl, 

Carbosulfan 

(thuốc BVTV gốc Carbamate) 

Đạt 

4 Cá trắm 

(01 mẫu) 

Chloramphenicol 

(chất kháng sinh) 

Đạt 

 Trên đây là Thông báo Công khai Kết quả thẩm định, xếp loại cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm và Kết quả phân tích mẫu giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản 

năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng 

Kinh tế  các TP; 

- Trang TTĐT của Chi cục;  

- Các phòng, Trung tâm thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, QLCLCBTMNS. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ma Văn Thái 

 

 

 



Biểu 01: 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH, XẾP LOẠI NĂM 2023 VÀ 

5 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-CCQLCL ngày        /06/2024 của Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) 

TT Tên cơ sở  Địa chỉ 

Loại hình sản 

xuất, kinh 

doanh 

Kết quả 

xếp loại  

Ngày 

thẩm định   

1 
Công ty TNHH 

CEO-HH 

Tổ 8, P. Thịnh Đán, TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên. Đ/c chế biến: 

Xóm Cao Trãng, xã Phúc 

Xuân, TP Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè, 

hướng dương 

B 
Ngày 

17/01/2023 

2 

Công ty TNHH 

thương mại Anh 

An Khang 

Xóm Trại, xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh 

nông sản: Rau 

các loại, xúc 

xích, khoai tây 

B 
Ngày 

29/03/2023 

3 

Công ty TNHH 

Lan Anh Sông 

Công 

Tổ dân phố Mới, phường 

Cải Đan, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến kinh 

doanh thịt và 

các sản phẩm từ 

thịt Kinh doanh 

thịt dạng đông 

lạnh 

A 
Ngày 

13/4/2023 

4 
Công ty cổ phần 

nhân sâm Bảo An 

Trụ sở: Tổ 6, P. Tích 

Lương, TP. Thái Nguyên. 

Địa điểm kinh doanh: Số 

272, đường Thống Nhất, 

phường Đồng Quang, TP. 

Thái Nguyên 

SX, KD các sản 

phẩm từ sâm bố 

chính (khô, tươi, 

ngâm rượu) 

B 21/4/2023 

5 

Công ty cổ phần 

sản xuất, thương 

mại và thực phẩm 

fresh food 

SN 55, TDP 6, Ba Hàng, 

Phổ Yên, Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh thực 

phẩm 

B 
Ngày 

27/4/2023 

6 
Công ty TNHH 

quà 3 miền 

TDP Đông Sinh, phường 

Hồng Tiến, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, king 

doanh trà thảo 

mộc 

A 
Ngày 

18/5//2023 

7 

Công ty TNHH 

Thái Nguyên 

Cordy 

Tổ 2, P. Gia Sàng, TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh Nấm 

đông trùng hạ 

thảo 

A 
 Ngày 

10/5/2023 

8 

Công ty TNHH 

đào tạo và cung 

ứng nhân lực PAI 

Số 143, tổ 4, phường Tân 

Thịnh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh thịt 

bò khô 
B 

Ngày 

6/12/2023 



9 

Công ty cổ phần 

thương mại và sản 

xuất TNTEA 

Xóm Trung Thành, xã 

Hòa Bình, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh Chè xanh 
B 

Ngày 

27/6/2023 

10 

Công ty TNHH 

TM xuất nhập 

khẩu Thái Minh 

Số nhà 18, tổ 2, phường 

Gia Sàng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên. Địa chỉ SX: Xóm 

Phả Lý, xã Văn Hán, 

huyện Đồng Hỷ 

Chế biến kinh 

doanh chè xanh, 

trà hoa thảo mộc 

B 
Ngày 

26/6/2023 

11 

Công ty cổ phần 

phát triển nông 

lâm nghiệp và môi 

trường Việt Nam 

Tổ 10, xã Quyết Thắng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh nấm đông 

trùng hạ thảo; 

linh chi, trà thảo 

mộc (Đinh 

Lăng, Giảo cổ 

lam, Tam thất, 

Rau má, Dấp 

cá...) 

B 
Ngày 

28/6/2023 

12 

Công ty cổ phần 

thực phẩm sạch 

Thái Nguyên 

Tổ 1, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm 
B 

Ngày 

7/10/2023 

13 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển công nghệ 

Chí Hiếu 

Tổ 4, phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất và kinh 

doanh các loại 

chè búp, chè 

ướp hương và 

trà thảo mộc 

B 
Ngày 

24/7/2023 

14 

Chi nhánh công ty 

TNHH EIC Hà 

Nội Việt Nam tại 

Thái Nguyên 

Xóm Nam Đồng xã Tân 

Cương, TP Thái Nguyên 

Kinh doanh chè 

xanh, bột trà 

xanh 

B 
Ngày 

21/9/2023 

15 

Công ty TNHH 

kinh doanh Việt 

Bắc 

Xóm Na Bì, xã Tân 

Thành, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ 

nơi kinh doanh: Tổ 25, 

phường Phan ĐÌnh Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất đậu 

phụ, đậu hũ; 

Kinh doanh thực 

phẩm (rau, gạo, 

thịt, cá) 

B 
Ngày 

04/10/2023 

16 

Công ty TNHH 

sản xuất và chế 

biến chè Thúy 

Vân 

Địa chỉ sxkd: Số 23A, 

đường Vũ Xuân, phường 

Châu Sơn, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chế biến kinh 

doanh sản phẩm 

từ thực vật (chè, 

trà thảo mộc, 

tinh bột trà) 

A 
Ngày 

18/5//2023 

17 

Công ty TNHH 

Sản xuất và TM 

chè sạch Công 

Minh 

Xóm Cường Thịnh, xã 

Phú Thịnh, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

11/7/2023 



18 

Công ty TNHH 

sản xuất, chế biến 

chè Thái Nguyên 

Tổ 12, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh chè 

xanh 
B 

Ngày 

26/7/2023 

19 

Công ty TNHH 

sản xuất và kinh 

doanh Tuyến 

Loan 

Xóm Ngoài 2, xã Úc Kỳ, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh tương 
B 

Ngày 

02/8/2023 

20 

Công ty TNHH 

thương mại và sản 

xuất dược thảo 

Hòa Bình 

Số nhà 167, Phố Thái 

Long, thị trấn Đình Cả, 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất, kinh 

Trà thảo mộc  
B 

Ngày 

14/8/2023 

21 

Công ty cổ phần 

Hương Nguyên 

Thịnh 

Xóm Đà Tiến, xã Thịnh 

Đức, TP Thái Nguyên 

Kinh doanh thịt, 

rau, rau, củ, quả; 

giò, chả; cá 

B 
Ngày 

22/8/2023 

22 

Công ty TNHH 

Sản xuất và Dịch 

vụ thương mại 

Phát Tâm 

Xóm Cường, xã Thịnh 

Đức, thành phố Thái 

Nguyên 

Trồng rau, củ; 

Kinh doanh thực 

phẩm 

B 
Ngày 

23/8/2023 

23 

Công ty TNHH 

chế biến nông sản 

chè Thái Nguyên 

Tổ dân phố Đồng Thái, thị 

trấn Hóa Thượng, huyện 

Đồng Hỷ 

Chế biến, kinh 

doanh chè xanh 
B 

Ngày 

09/6/2023 

24 

Doanh nghiệp tư 

nhân chè Đức 

Dung 

Tổ dân phố Núi 2, phường 

Nam Tiến, TP Phổ Yên 
Kinh doanh chè A 

Ngày 

18/9/2023 

25 
Công ty TNHH trà 

Khai Tâm 

Tổ 3, phường Túc Duyên, 

TP Thái Nguyên 

Đ/c SX: Xóm Nam Hưng, 

Tân Cương, TP Thái 

Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè xanh 
B 21/9/2023 

26 

Công ty TNHH 

Phú Thái Thái 

Nguyên 

Xóm Cây Thị, xã Tức 

Tranh, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè xanh 
B 

Ngày 

10/11/2023 

27 
Công ty TNHH 

chè Thái Sơn Hà 

Số nhà 23, phố 19/8, 

phường Trưng Vương, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh chè 

xanh 
B 

Ngày 

16/10/2023 

28 

Công ty TNHH 

kinh doanh thực 

phẩm Kiên Cường 

Food 

Xóm Sơn Cẩm, xã Sơn 

Cẩm, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm đông lạnh 

(Thịt lợn, thịt 

gà, thịt bò, thịt 

trâu) 

A 
Ngày 

23/10/2023 

29 

Công ty TNHH y 

dược cổ truyền 

Việt Bắc 

Xóm Gò Móc, xã Quyết 

Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh Trà thảo 

dược Bonni 

B 
Ngày 

30/10/2023 



30 
Công ty cổ phần 

khoa học sự sống 

Số 75, đường Phủ Liễn, tổ 

16, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh Nấm linh 

chi, Đông trùng 

hạ thảo, Trà thảo 

mộc, Táo đỏ 

B 
Ngày 

11/6/2023 

31 

Công ty cổ phần 

Nguyên Hương 

Holding 

Xóm Đầm Cầu, xã Hoàng 

Nông, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Sản xuất, chế 

biến, kinh doan 

chè xanh, hồng 

trà, trà đen, bột 

matcha 

B 
Ngày 

13/11/2023 

32 

Chi nhánh Vật tư 

nông nghiệp Sông 

Công-Công ty cổ 

phần vật tư nông 

nghiệp Thái 

Nguyên 

Đường CMT8, Tổ 1, 

phường Mỏ Chè, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên. Địa điểm kinh 

doanh: Xóm Xứ Đào, xã 

Bá Xuyên, TP Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh gạo B 
Ngày 

20/11/2023 

33 

Doanh nghiệp tư 

nhân Trà Phúc 

Lâm 

Xóm Cây Lán, xã Cổ 

Lũng, huyện Phú Lương 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
A 

Ngày 

13/02/2023 

34 
 Công ty cổ phần 

Trà Việt Thái 

Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc 

Thuận, thị xã Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
A 

Ngày 

14/02/2023 

35 
 Doanh nghiệp tư 

nhân Cảnh Hạ 

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân 

Cương, thành phố Thái 

Nguyên,  

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất,  

kinh doanh chè 
B 

Ngày 

28/7/2023 

36 

Công ty TNHH 

TMDVSX Tâm 

Thái 

SN 414A, Thống Nhất, 

Tân Thịnh, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh chè A 
Ngày 

19/4/2023 

37 

 Doanh nghiệp tư 

nhân chè Kim 

Oanh 

Xóm 2, xã Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

25/4/2023 

38 
Công ty cổ phần 

Vạn Tài 

Phúc Tài, Phúc Thuận, 

Phổ Yên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

06/7/2023 

39 
Doanh nghiệp tư 

nhân Thảo Công 

Xóm Dốc Điệp, xã Tiên 

Hội,  

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh chè A 
Ngày 

24/4/2023 

40 

 Công ty cổ phần 

chè  

Hà Thái Thái 

Nguyên 

Xóm Đồng Tiến, xã La 

Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Sản xuất, chế 

biến, kinh doanh 

chè 

A 
Ngày 

23/11/2023 

41 

Công ty TNHH 

TM-DV An Tâm 

Khang 

Xóm Phúc Tài, xã Phúc 

Thuận, thị xã Phổ Yên 

Sản xuất, kinh 

doanh chè  
B 

Ngày 

06/7/2023 



42 
Công ty TNHH 

chè Đồng Hỷ 

Xóm Vải, xã Hóa 

Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên.  

Chê biến, kinh 

doanh chè xanh 
B 

Ngày 

22/6/2023 

43 

 Công ty TNHH 

thương mại trà An 

Yên 

Số 37, đường Lương 

Ngọc Quyến, Tổ 3, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên.   

Chê biến, kinh 

doanh chè xanh 
B 

Ngày 

20/9/2023 

44 

Công ty TNHH 

phát triển nông 

nghiệp Thái 

Nguyên 

VP: Tổ 2, phường Phan 

Đình Phùng, TPTN. Nơi 

CB: Tổ 3, phường Quang 

Vinh, TPTN, tỉnh Thái 

Nguyên.  

Kinh doanh chè A 
Ngày 

20/10/2023 

45 

Công ty TNHH 

sản xuất trà xanh 

Thái Nguyên Nga 

Sông 

TDP Xuân Thành, phường 

Cải Đan, TP Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Chế biến, kinh 

doanh chè búp 

khô 

B 
Ngày 

03/10/2023 

46 

 Công ty TNHH 

sản xuất và 

Thương mại Minh 

Tân Thái Nguyên 

Tổ 10, phường Mỏ Chè, 

TP Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên. 

Kinh doanh rau 

củ  

quả, gia vị, thủy 

sản, thịt và sản 

phẩm chế biến 

từ thịt 

B 
Ngày 

10/10/2023 

47 

Công ty TNHH 

Nông sản Minh 

Vân 

Xóm Xuân Đám, xã Đồng 

Liên, TP Thái Nguyên 

Địa điểm KD: SN 556, 

Đường CMT8, phường 

Gia Sàng, TP. Thái 

Nguyên 

Kinh doanh rau, 

củ quả 
A 

Ngày 

15/9/2023 

48 

Công ty TNHH 

phát triển công 

nghệ cao Ngọc 

Hiệp 

Tổ 7, phường Tích 

Lương, TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Nấm đông trùng 

hạ thảo 
B 

Ngày 

26/6/2023 

49 

Công ty cổ phần 

Agfotech Việt 

Nam  

Tổ 2, phường Tân Thịnh, 

TPTN, tỉnh Thái Nguyên. 

SX, KD các sản 

phẩm từ nấm 

đông trùng hạ 

thảo 

A 
Ngày 

24/10/2023 

50 
Công ty TNHH 

Huyền Cư 

SN 163, TDP Yên Ninh, 

TP. Phổ Yên.  

Kinh doanh 

nông lâm thủy 

sản (Rau tươi, 

thịt, trứng, giò 

chả, thủy sản 

tươi, đông lạnh) 

A 
Ngày 

19/7/2023 

51 

Công ty cổ phần 

lương thực Thái 

Nguyên 

Ngõ 889, đường Dương 

Tự Minh, tổ 1, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Thái 

Nguyên.  

Kinh doanh gạo A 
Ngày 

16/11/2023 

52 

Công ty TNHH 

thương mại Thái 

Hà Dương 

Xóm số 9, xã Cổ Lũng, 

huyện Phú Lương, tỉnh 

Thái Nguyên 

Xay sát, kinh 

doanh lương 

thực (thóc, gạo) 

B 
Ngày 

06/7/2023 



53 

Công ty TNHH 

phát triển công 

nghệ Lâm  Sơn 

Số nhà 105/1, đường Bắc 

Kạn, Tổ 5, phường Hoàng 

Văn Thụ, TPTN, tỉnh Thái 

Nguyên.  

Kinh doanh 

nông sản (Đỗ, 

hạt, đỗ bóc vỏ, 

mộc nhĩ) 

B 
Ngày 

20/10/2023 

54 

Công ty TNHH 

Hồng Quân Thái 

Nguyên 

Xóm 14, xã Cù Vân, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh danh thực 

phẩm 
B 

Ngày 

11/12/2023 

55 
Công ty TNHH 

Thái Bảo Lâm 

Xóm 2, thôn Hòa Tiến, xã 

Minh Tiến, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

25/12/2023 

56 
Công ty TNHH 

chè Nam Cường 

Xóm 14, xã Cù Vân, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chè búp khô B 
Ngày 

29/12/2023 

57 

Chi nhánh xí 

nghiệp sản xuất, 

kinh doanh tổng 

hợp Quán Triều - 

Công ty cổ phần 

thương mại tổng 

hợp Thái Nguyên 

Số 531, tổ 7, phường 

Quán Triều,  thành phố 

Thái Nguyên 

Muối và bột 

canh I-ốt 
B 

Ngày 

13/12/2023 

58 

Địa điểm kinh 

doanh số 3 của 

Công ty cổ phần 

chăn nuôi CP Việt 

Nam - Chi nhánh 

tại Thái Nguyên 

Số nhà 25, tổ 9, phường 

Thắng Lợi, TP Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên. 

Rau, củ, quả; 

thịt và sản phẩm 

từ thịt; thủy sản; 

trứng 

A 
Ngày 

19/12/2023 

59 
Công ty TNHH 

chè Tân Hội 

Xóm Quán Vuông 4, xã 

Trung Hội, huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè (Chè 

ướp hương hoa 

nhài, hoa chè) 

B 
 

28/12/2023 

60 
Công ty TNHH 

HUTU Việt Nam 

TDP Kè, Thắng Lợi, TP 

Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh chè B 
Ngày 

21/12/2023 

61 

 Công ty TNHH 

chè Thiên Phú An 

Tân Cương 

Xóm 8, xã Sơn Cẩm, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

29/12/2023 

62 

Công ty CP Trà 

Sương Mai Thái 

Nguyên 

 - Trụ sở : Xóm Hồng 

Thái 2, xã Tân Cương, TP 

Thái Nguyên 

 - Xưởng SX: Xóm Ao 

Rôm 2, xã Khe Mo, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

13/12/2023 



63 

Công ty TNHH 

sản xuất và phát 

triển thương mại 

Nguyên Việt 

Xóm Cầu Giao, xã Minh 

Đức, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Bột từ thực vật: 

Rau, củ, quả, 

chè 

A 
Ngày 

11/12/2023 

64 

Xưởng sơ chế, chế 

biến nông sản và 

kinh doanh dịch 

vụ-Công ty 

TNHH Kibaco 

Tân Sơn 9, xã Xuân 

Phương, huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm (Xoài sấy 

dẻo; ớt muối; 

dưa chuột muối; 

Gạo, đỗ, lạc…) 

B 
Ngày 

13/12/2023 

65 
Doanh nghiệp tư 

nhân Sáng Ánh 

Xóm 1, xã Phú Xuyên, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

17/01/2024 

66 

Công ty TNHH 

Thương mại Tú 

Hạnh 

Tổ 3, phường Quang 

Vinh, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

 - Đ/C KD: Tổ 10, phường 

Quan Triều, TP. Thái 

Nguyên 

Kinh doanh gạo B 
Ngày 

24/01/2024 

67 

Công ty TNHH 

Green Food Thái 

Nguyên 

Tổ 2, thị trấn Sông Cầu, 

huyện  Đồng Hỷ 

Kinh doanh rau, 

củ, quả 
A 

Ngày 

16/01/2024 

68 
Công ty TNHH 

MTV Oanh Thành 

Tổ 9, p.Quang Vinh, 

TP.Thái Nguyên, T.Thái 

Nguyên. Địa điểm nơi sản 

xuất, chế biến: Xóm Cao 

Trãng, xã Phúc Xuân, 

TP.Thái Nguyên 

Thu gom, sơ 

chế, chế biến 

chè xanh 

B 
Ngày 

17/01/2024 

69 

Công ty TNHH 

thương xuất nhập 

khẩu Quang Đạt 

Food 

Xóm Hưng Thái, xã Hóa 

Thượng, huyện Đông Hỷ 

Thịt đông lạnh, 

thủy sản đông 

lạnh 

A 
Ngày 

17/01/2023 

70 
Công ty cổ phần 

chè Trại Cài 

Xóm Cà Phê, xã Minh 

Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Chê biến, kinh 

doanh chè xanh 
A 

Ngày 

18/01/2024 

71 

Công ty CP chăn 

nuôi CP Việt Nam 

- Chi nhánh Thái 

Nguyên 

Số nhà 306, tổ 12, đường 

ga, p. Quang Trung, 

TP.Thái Nguyên 

Giò, chả, gà 

muối, xúc xích, 

trứng, thịt và 

nông sản thực 

phẩm khác 

A 
Ngày 

25/01/2024 

72 

 Công ty TNHH 

và XNK Minh 

Cường 

TDP Đoàn Kết, Thuận 

Thành, Phổ Yên,  Thái 

Nguyên  

Chế biến, kinh 

doanh trà xanh, 

trà ướp hương 

A 
Ngày 

22/02/2024 

73 

Công ty TNHH 

thực phẩm Nhà 

Mộc 

Tổ dân phố Phú Thịnh, 

phường Thuận Thành, TP 

Phổ Yên, Thái Nguyên 

Kinh doanh rau 

củ quả 
B 

Ngày 

23/02/2024 



74 
Công ty TNHH 

LISU ANN 

Xóm Trung 2, xã Điềm 

Thuỵ, huyện Phú Bình 

Chế biến, kinh 

doanh thịt sấy 

(thịt lợn; thịt gà; 

thịt bò; thịt 

trâu); hạt sấy (óc 

chó; hạnh nhân; 

mắc ca …) 

B 
Ngày 

26/2/2024 

75 

Công ty TNHH 

Cung cấp thực 

phẩm Oganic An 

Khang 

TDP Hắng, phường Hồng 

Tiến, TP Phổ Yên 

Kinh doanh rau, 

củ, quả, hạt 

nông sản; thịt 

tươi đông lạnh; 

thủy sản tươi, 

đông lạnh 

A 
Ngày 

28/02/2024 

76 

Công ty TNHH 

thực phẩm thương 

mại Trần Sơn 

Xóm Hồ, xã Minh Đức, 

TP Phổ Yên 

Thịt và sản 

phẩm từ thịt 
B 

Ngày 

27/2/2024 

77 

Trung tâm nghiên 

cứu và phát triển 

chăn nuôi miền 

núi 

Xóm Long Vân, xã Bình 

Sơn, TP Sông Công. 

Sản xuất, kinh 

doanh cao 

xương ngựa 

A 
Ngày 

29/02/2024 

78 

 Công ty TNHH 

MTV TM Hùng 

Thái 

Tổ dân phố An Long, thị 

trấn Hùng Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất, chế 

biến, kinh doanh 

chè, bột trà xanh 

A 
Ngày 

01/3/2024 

79 

Công ty cổ phần 

muối I ốt Thái 

Nguyên 

Tổ 11, phường Quan 

Triều, TP. Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh muối 
B 

Ngày 

05/3/2024 

80 

Công ty TNHH 

Đầu tư, thương 

mại và Dịch vụ 

L&P 

Xóm Sơn Cẩm, xã Sơn 

Cẩm, TP. Thái Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm 
B 

Ngày 

11/3/2024 

81 

 Công ty TNHH 

sản xuất thực 

phẩm Tây Bắc 

Số 127, tổ 16, phường 

Quan Triều, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Tương ớt, tương 

cà, xì dầu, nước 

chấm 

A 
Ngày 

12/3/2024 

82 

Công ty TNHH 

Công nghệ sinh 

học Phú Gia 

TDP An Long, TT Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Nấm tươi, nấm 

khô 
A 

Ngày 

13/3/2024 

83 

 Công ty cổ phần 

cây thuốc và vị 

thuốc Việt Nam 

Xóm Làng Lai, xã La 

Hiên, huyện võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên 

Sản xuất, chế 

biến kinh doanh 

trà thực vật, cao 

thực vật 

B 
Ngày 

14/3/2024 

84 

Công ty cổ phần 

thương mại Nhật 

Cam 

Xóm Đồng Mạc, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên 

Kinh doanh chè B 
Ngày 

14/3/2024 



85 
 Công ty TNHH 

Hải Bình 

Xóm An Thái, xã Hóa 

Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
A 

Ngày 

15/3/2024 

86 

Công ty TNHH 

chế biến thực 

phẩm Phượng 

Hoàng 

Xóm Nà Kháo, xã Phú 

Thượng, huyện Võ Nhai, 

tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm nông lâm 

thủy sản 

A 
Ngày 

19/3/2024 

87 

Công ty TNHH 

Dương Hùng TN 

Food 

Xóm Xuân Quang, xã 

Quang Sơn, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

Kinh doanh 

Thịt, cá, các sản 

phẩm có nguồn 

gốc từ động vật 

B 
Ngày 

21/3/2024 

88 

Công ty TNHH 

Hồng Phát Thái 

Nguyên 

Số 1, tổ 15, Tích  Lương,  

TP Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

Kinh doanh 

trứng gia cầm 
B 

 Ngày 

22/3/2024 

89 

Công ty TNHH  

Nam dược Thái 

Nguyên 

Tổ 7, P.Gia Sàng, TP.Thái 

Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh Trà thảo 

mộc 

A 
Ngày 

25/3/2024 

90 
Công ty cổ phần 

Ntea Thái Nguyên 

Xóm Văn Hữu, xã Hóa 

Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Sản xuất, chế 

biến, kinh doanh 

chè 

B 
Ngày 

25/3/2024 

91 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Văn Thỏa 

Tổ 8, phường Tân Long, 

TP Thái Nguyên 

Kinh doanh thực 

phẩm 
B 

Ngày 

28/3/2024 

92 

Công ty TNHH 

chăn nuôi và chế 

biến Gà ác thảo 

dược Huy Bình 

Xóm Núi Hột, xã Linh 

Sơn, TP Thái Nguyên 

Sản xuất kinh 

doanh thịt gà ác 
B 

Ngày 

28/3/2024 

93 

Công ty TNHH 

MTV SX và TM 

Thịnh Nga 

Tổ 1, P. Mỏ Chè, TP.Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

Nông sản, thủy 

sản dùng làm 

thực phẩm 

A 
Ngày 

01/4/2024 

94 

Chi nhánh công ty 

TNHH Thái Hải 

Thái Nguyên 

Mỹ Hảo, Thịnh Đức, TP 

Thái Nguyên 

Sản xuất, kinh 

doanh chè, rau 
A 

Ngày 

10/4/2024 

95 

Chi nhánh A2Z 

Công ty TNHH 

thương mại xuất 

nhập khẩu Tiến 

Thành Food 

 Xóm Chợ, xã Phúc Trìu, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Đóng gói, kinh 

doanh thực 

phẩm 

B 
Ngày 

11/4/2024 

96 

 Chi nhánh Công 

ty TNHH Tân 

Cương Xanh tại  

Thái Nguyên 

Xóm Nam Tân, xã Tân 

Cương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Sản xuất, chế 

biến, kinh doanh 

chè 

A 
Ngày 

16/4/2024 



97 

 Công ty cổ phần 

nông sản Thái 

Nguyên 

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân 

Cương, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

17/4/2024 

98 

Công ty CP Tân 

Cương Hoàng 

Bình 

Xóm Gò Móc, Quyết 

Thắng, TP Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
A 

Ngày 

17/4/2024 

99 

Chi nhánh A2Z 

Thái Nguyên - 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Dịch 

thuật 

Xóm Phúc Thành, xã 

Phúc Trìu, TPThái 

Nguyên. T.Thái Nguyên, 

Việt Nam 

Chế biến, kinh 

doanh chè xanh 
B 

Ngày 

25/4/2024 

100 

Công ty cổ phần 

sản phẩm thiên 

nhiên DK 

Xóm Đồng Phủ 2, Yên 

Ninh, Phú Lương 

Sản xuất, kinh 

doanh Trà dây 

thìa canh 

B 
Ngày 

07/5/2024 

101 
 Công ty TNHH  

Bắc Kinh Đô 

Tổ 3, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

Chế biến, kinh 

doanh chè 
B 

Ngày 

08/5/2023 

102 

Địa điểm kinh 

doanh thực  phẩm 

sạch - Công ty cổ 

phần Hà Dũng 

Bắc Ninh 

Số 9, đường Minh Cầu, tổ 

2, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên.  

Kinh doanh  thịt 

đông lạnh, thủy 

hải sản ướp 

lạnh, đông lạnh; 

khoai đông lạnh; 

Gừng hồng  

A 
Ngày 

10/5/2024 

103 

Công ty TNHH  

Healthy & 

Camliving 

Phố Đình, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên 

Kinh doanh chè  B 
Ngày 

17/5/2024 

104 

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại Thảo 

Nguyên Fruit 

Tổ 7, P. Gia Sàng, TP 

Thái Nguyên, T. Thái 

Nguyên.Xưởng SX: Tổ 8, 

P. Gia Sàng, TP Thái 

Nguyên 

Chế biến, đóng 

gói, kinh doanh 

Chè xanh, mộc 

nhĩ, nấm hương, 

các loại hạt, quả 

sấy khô 

B 
Ngày 

27/5/2024 

105 

Công ty TNHH 

Thương mại Sen 

Việt Nam 

Tổ 6, phường Túc Duyên, 

TP Thái Nguyên 

Sản xuất giò, 

chả, xúc xích; 

Kinh doanh thịt 

lợn, thịt gà, 

trứng gà 

A 
Ngày 

31/5/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 02: 

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ CÁC MẪU LẤY GIÁM SÁT NĂM 2023 VÀ 5 

THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số             /TB-CCQLCL ngày        /06/2024 của Chi cục 

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) 

TT Tên cơ sở  Địa chỉ/Địa điểm lấy mẫu Tên mẫu 
Kết 

quả 
Ghi chú 

I NĂM 2023         

1 
Hộ kinh doanh 

Đinh Văn An 

 - Đ/C: TDP Soi Trại, phường 

Đông Cao, TP. Phổ Yên  

 - Địa điểm lấy mẫu: Tại chợ 

Ba Hàng, TP. Phổ Yên 

Rau muống Đạt Chợ 

2 
Hộ kinh doanh 

Đinh Văn An 

 - Đ/C: TDP Soi Trại, phường 

Đông Cao, TP. Phổ Yên  

 - Địa điểm lấy mẫu: Tại chợ 

Ba Hàng, TP. Phổ Yên 

Bắp cải Đạt Chợ 

3 
Công ty TNHH 

Hải Bình 

Xóm An Thái, Hoá Thượng, 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 
Chè xanh Đạt Chuỗi 

4 
Hợp tác xã  Nông 

sản Phú Đạt 

Xóm Hội 2, xã Sơn Phú, 

huyện Định Hoá 

Tâm Như Trà 

Nõn 
Đạt Vùng trồng 

5 
Hợp tác xã  Nông 

nghiệp Bình Minh 

Xóm Phú Ninh, xã Phú Đình, 

huyện Định Hoá 
Tâm Tâm Trà Đạt OCOP 

6 
Hợp tác xã  Nông 

nghiệp Định Biên 

Xóm Gốc Thông, xã Định 

Biên, huyện Định Hoá 

Gạo Bao 

Thai Định 

Hoá 

Đạt OCOP 

7 
Hợp tác xã Đồng 

Tiến 

Xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, 

huyện Định Hoá 
Trà An Long Đạt Vùng trồng 

8 
Hợp tác xã Đồng 

Tiến 

Xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, 

huyện Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên 

Chè xanh Đạt Vùng trồng 

9 
Hợp tác xã chè Tân 

Hương 

Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, 

TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên 

Tân Hương 

Trà 
Đạt Vùng trồng 

10 
Hợp tác xã chè 

Kim Thoa 

Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, 

TP. Thái Nguyên 

Đinh Đinh 

Trà 
Đạt Chuỗi 

11 
Hợp tác xã Tâm 

Trà Thái 

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân 

Cương, TP. Thái Nguyên 
Trà Tôm Nõn Đạt Chuỗi 

12 
Hợp tác xã chè 

Thuỷ Toán 

Xóm Hồng Thái II, xã Tân 

Cương, TP. Thái Nguyên 
Chè Đinh Đạt Chuỗi 

13 
Hợp tác xã chè Hải 

Yến 

Xóm Làng Thượng, xã Phú 

Thịnh, huyện Đại Từ, 

Trà xanh Bến 

Xuân 
Đạt Chuỗi 



14 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Hoàng Hải 

Tiên Hội 

Xóm Tiên Trường 2, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ 

Trà Hoàng 

Hải 
Đạt OCOP 

15 Nguyễn Thị Bẩy 

 - Đ/c: Xóm Xứ Đào, xã Bá 

Xuyên, TP. Sông Công 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ 

Trung tâm thành phố Sông 

Công 

Giò lợn Đạt Chợ 

16 Hồ Thị Cam 

 - Đ/c: Tổ 6, phường Châu 

Sơn, TP. Sông Công 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ 

Trung tâm thành phố Sông 

Công 

Rau cải ngọt Đạt Chợ 

17 Vũ Thị Huyền 
 Tổ 6, phường Châu Sơn, TP. 

Sông Công  
Chè xanh Đạt Vùng trồng 

18 Phạm Thị Hằng 

 - Địa chỉ: Nhà số 6, tổ 9, 

phường Tân Lập, TP. Thái 

Nguyên 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Bờ 

Hồ- Phường Tân Lập, TP. 

Thái Nguyên 

Giò lợn Đạt Chợ 

19 Nguyễn Thị Thuỷ 

 - Địa chỉ: Tổ 7, phường Tân 

Lập, TP. Thái Nguyên 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Bờ 

Hồ- Phường Tân Lập, TP. 

Thái Nguyên 

Thịt lợn Đạt Chợ 

20 Trương Thị Yến 

 - Địa chỉ: Tổ 7, phường Tân 

Lập, TP. Thái Nguyên 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Bờ 

Hồ- Phường Tân Lập, TP. 

Thái Nguyên 

Cá Trắm Cỏ 
Không 

đạt 
Chợ 

21 Nguyễn Thị Nhâm 

 - Địa chỉ: Xóm Trại, xã Nhã 

Lộng, huyện Phú Bình 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Bờ 

Hồ- Phường Tân Lập, TP. 

Thái Nguyên 

Cà chua Đạt Chợ 

22 
Phạm Thị Kim 

Thoa 

 - Địa chỉ: Tổ Bần, phường 

Lương Sơn, TP. Sông Công 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Vó 

Ngựa - Phường Tân Thành, 

TP. Thái Nguyên 

Thịt gà Đạt Chợ 

23 Nguyễn Thị Chín 

 - Địa chỉ: Tổ3, phường Tân 

Thành, TP. Thái Nguyên 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Vó 

Ngựa - Phường Tân Thành, 

TP. Thái Nguyên 

Trứng gà Đạt Chợ 



24 Nguyễn Thị Doan 

 - Địa chỉ: Xóm Chiễn 1, xã 

Nhã Lộng, huyện Phú Bình 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Vó 

Ngựa- Phường Tân Thành, 

TP. Thái Nguyên 

Dưa chuột Đạt Chợ 

25 Nguyễn Thị Hoạt 

 - Địa chỉ: Xóm Chiễn 2, xã 

Nhã Lộng, huyện Phú Bình 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ Vó 

Ngựa- Phường Tân Lập, TP. 

Thái Nguyên 

Cá Rô Phi Đạt Chợ 

26 
Công ty TNHH 

Minh Vân 

 - Tổ 26, phường Phan Đình 

Phùng, TP. Thái Nguyên 

- Địa điểm lấy mẫu: Xóm 

Xuân Đán, xã Đồng Niên, TP. 

Thái Nguyên 

Đỗ cô ve Đạt Chuỗi 

27 
Công ty TNHH 

Minh Vân 

 - Tổ 26, phường Phan Đình 

Phùng, TP. Thái Nguyên 

- Địa điểm lấy mẫu: Xóm 

Xuân Đán, xã Đồng Niên, TP. 

Thái Nguyên 

Dưa chuột Đạt Vùng trồng 

28 
Hợp tác xã chè 

Thịnh An 

Thị Trấn Sông Cầu, huyện 

Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

Chè Thịnh 

An tôm nõn 
Đạt OCOP 

29 
Hợp tác xã chè an 

toàn Nguyên Việt 

Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 

Chè xanh túi 

lọc 
Đạt vùng trồng 

30 
Hợp tác xã Trà 

Minh Đeng 

Xóm Trại cài, xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 

Nõn chè xanh 

Trại Cài 
Đạt vùng trồng 

31 
Hợp tác xã Bình 

Minh 

Xóm Náng, xã Nhã lộng, 

huyện Phú Bình 
Dưa chuột Đạt Chuỗi 

32 
Hợp tác xã Bình 

Minh 

Xóm Náng, xã Nhã lộng, 

huyện Phú Bình 
Rau muống Đạt vùng trồng 

33 
Hợp tác xã Bình 

Minh 

Xóm Náng, xã Nhã lộng, 

huyện Phú Bình 
Ngô ngọt Đạt vùng trồng 

34 

Hợp tác xã dịch vụ 

chăn nuôi Điền 

Quy 

Xóm Non Tranh, xã Tân 

Thành, huyện Phú Bình 

Khô gà lá 

chanh Điền 

Quy 

Đạt OCOP 

35 
Hợp tác xã gà đồi 

Tân Tiến 

Xóm La Ri, xã Tân Khánh, 

huyện Phú Bình 

Thịt gà Tân 

Tiến 
Đạt Chuỗi 

36 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hồng 

Kỳ 

Xóm Ngoài, xã Úc Kỳ, huyện 

Phú Bình 

Tương nếp 

Hồng Kỳ 
Đạt OCOP 

37 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hồng 

Kỳ 

Xóm Ngoài, xã Úc Kỳ, huyện 

Phú Bình 

Gạo nếp 

Thầu Dầu 
Đạt OCOP 

38 Nguyễn Thị Xuyến 
Xóm Ao Bèo, xã Hà Thượng, 

huyện Đại Từ 
Chè búp khô Đạt Vùng trồng 



39 Nguyễn Thị Huệ 
Chợ Hùng Sơn, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 
Cá Trắm Đạt Chợ 

40 Trần Thị Quyên 
Chợ Hùng Sơn, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 
Rau mùng tơi Đạt Chợ 

41 Trần Thị Quyên 
Chợ Hùng Sơn, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 
Cải canh Đạt Chợ 

42 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Tiến Hảo 

Chợ Hùng Sơn, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 

Thịt lợn Tiến 

Hảo 
Đạt Chuỗi 

43 Phạm Thị Toán 
Chợ Hùng Sơn, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 
Trứng gà Đạt Chợ 

44 
Hợp tác xã Hoàng 

Nông 

Xóm Cầu Đá, xã Hoàng 

Nông, huyện Đại Từ 

Hoàng Tâm 

Trà 
Đạt OCOP 

45 
Công ty TNHH 

MTV Hùng Thái 

TDP An Long, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 

Trà Nõn cao 

cấp 
Đạt Cơ sở 

46 Hoàng Thị Hà 

 - Địa chỉ:  TDP Thái Long, 

TT Đình Cả, huyện Võ Nhai 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ 

Đình Cả, TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai 

Giò lợn Đạt Chợ 

47 Cao Thị Giang 

 - Địa chỉ: Xóm La Mao, xã 

Lâu Thượng, huyện Võ Nhai 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ 

Đình Cả, TT Đình Cả, huyện 

Võ Nhai 

Cá Trắm Đạt Chợ 

48 
Hợp tác xã mỳ bún 

khô Tiến Diện 

  Xóm Cầu Nhọ, xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai 

  

Bún ngũ sắc Đạt OCOP 

49 

Hợp tác xã Nông 

lâm nghiệp Phú 

Thượng 

 Xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai 

  

Bánh khẩu 

Sli 
Đạt OCOP 

50 
Hợp tác xã Hương 

Vân Trà 

Tổ 11, phường Đồng Quang, 

TP. Thái Nguyên 

Ngọc xuân 

trà Hương 

Vân 

Đạt OCOP 

51 
Hợp tác xã Trà 

Vân Dũng 

 - Đ/c: Xã Phúc Trìu, TP. Thái 

Nguyên; 

 - Địa điểm lấy mẫu: Cửa hàng 

trung bầy, giới thiệu và bán 

sản phẩm- Tổ 12, phường 

Quang Trung, TP. Thái 

Nguyên 

Trà đinh Vân 

Dũng 
Đạt OCOP 

52 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Thương mại Nông 

nghiệp Saemaul 

Phú Nam 1 

Phú Nam 1, Xã Phú Đô, 

Huyện Phú Lương 

Trà Tôm nõn 

đặc biệt 
Đạt Vùng trồng 



53 
Hợp tác xã chè 

sạch Đạt Phát 

Xóm Liên Hồng 2, xã Vô 

Tranh, huyện Phú Lương 

Chè sạch Đạt 

Phát 
Đạt OCOP 

54 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Dịch Vụ 

Bắc Thái 

Xóm Hồng Thái 1, xã Tân 

Cương, TP. Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

Dương Trà Đạt OCOP 

55 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Thương mại Nông 

nghiệp Saemaul 

Phú Nam 1 

Phú Nam 1, Xã Phú Đô, 

Huyện Phú Lương 

Hồng Phước 

Trà 
Đạt Vùng trồng 

56 

Hợp tác xã nông 

sản an toàn Liên 

Minh 

Xóm Thâm, xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai 

Chè xanh 

tôm nõn 
Đạt OCOP 

57 Nguyễn Thị Huệ 
Xóm Thâm, xã Liên Minh, 

huyện Võ Nhai 
Chè xanh Đạt Vùng trồng 

58 Lý Thị Hoan 
Xóm Suối Cạn, xã Phú 

Thượng, huyện Võ Nhai 
Chè xanh Đạt Vùng trồng 

59 
Tổ hợp tác mật ong 

Tam Đảo 

Xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, 

TP. Phổ Yên 

Mật ong tinh 

túy Hoa 

Nhãn 

Đạt OCOP 

60 
Công ty cổ phần 

Trà Việt Thái 

Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc 

Thuận, TP. Phổ Yên 

Lộc Trà 

thượng hạng 
Đạt OCOP 

61 
Hợp tác xã chè 

Phúc An 

Xóm Phúc Tài, xã Phúc 

Thuận, TP. Phổ Yên 

Trà tôm nõn 

Phúc An 
Đạt Vùng trồng 

62 

Hợp tác xã chè 

Công Tâm Minh 

Đức 

Xóm Lầy 5, xã Minh Đức, TP. 

Phổ Yên 

Trà nõn Công 

Tâm 
Đạt OCOP 

63 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp Ngọc 

Hiền 

Xóm Ngoài, xã Tân Đức, 

huyện Phú Bình 
Gạo J02 Đạt OCOP 

64 

Hợp tác xã nuôi 

Huơu - Hội Cựu 

chiến binh Trọng 

Hùng Tân Hoà 

Xóm Tè, xã Xuân Hoà, huyện 

Phú Bình 

Thịt Hươu 

sấy 
Đạt OCOP 

65 Phan Thị Hạnh 

 - Địa chỉ: Tổ 4, TDP Thái An, 

TT Đu, huyện Phú Lương 

- Địa điểm lấy mẫu: Chợ Đu, 

TT Đu, huyện Phú Lương 

Giò lợn Đạt Chợ 

66 Đặng Thị Ngọc 

 - Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, 

TT Đu, huyện Phú Lương 

- Địa điểm lấy mẫu: Chợ Đu, 

TT Đu, huyện Phú Lương 

Thịt gà Đạt Chợ 

67 
Hợp tác xã chè an 

toàn Khe Cốc 

Xóm Tân Thái, xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương 

Tâm trà Khe 

Cốc 
Đạt Vùng trồng 



68 

Hợp tác xã nông 

sản và ong mật 

Tam Hợp 

Xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, 

huyện Phú Lương 

Mật ong 

Rừng Phú 

Lương (Mật 

ong Rừng) 

Đạt OCOP 

69 

Công ty cổ phần 

sản phẩm thiên 

nhiên DK 

Xóm Đồng Phủ 2, xã Yên 

Ninh, huyện Phú Lương 

Trà dây thìa 

canh DK 
Đạt OCOP 

70 

Công ty TNHH 

công nghệ sinh học 

Phú Gia 

TDP An Long, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 
Mộc Nhĩ Đạt OCOP 

71 

Hợp tác xã Trà và 

Du lịch cộng đồng 

Tiến Yên 

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân 

Cương, TP. Thái Nguyên 

Đỉnh Thái 

Trà 
Đạt OCOP 

72 

Hợp tác xã dịch vụ 

sản xuất Miến 

dong Việt Cường 

TDP Việt Cường, xã Hoá 

Thượng, huyện Đồng Hỷ 

Miến Việt 

Cường Hoá 

Thượng 

Đạt OCOP 

73 

Công ty TNHH sản 

xuất và Chế biến 

chè Thuý Vân 

Số 23A, đường Vũ Xuân, TP. 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

Chè ướp Hoa 

Bưởi Thuý 

Vân 

Đạt OCOP 

74 

Hợp tác xã sản 

xuất và Chế biến 

chè Thắng Lợi 

TDP Kè, phường Thắng Lợi, 

TP. Sông Công 

Tuyệt Đỉnh 

Trà 
Đạt OCOP 

75 

Hợp tác xã Trà Cao 

Sơn Bình Sơn 

Sông Công 

Xóm Khe Lim, xã Bình Sơn, 

TP. Sông Công 
Chè Móc câu Đạt OCOP 

76 
Hợp tác xã Tân 

Hoàng Trà 

Tổ dân phố 5, TT Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ 

Chè nõn Tân 

Hoàng Trà 
Đạt OCOP 

77 
Hợp tác xã chè 

Tình Hoan 

Xóm Hoà Khê 1, xã Văn Hán, 

huyện Đồng Hỷ 

Chè tôm nõn 

Tình Hoan 
Đạt OCOP 

78 
Hợp tác xã chè Thu 

Hiền 

Xóm Ao Rôm 1, xã Khe Mo, 

huyện Đồng Hỷ 

Trà búp tôm 

1 lá 
Đạt OCOP 

79 
Hợp tác xã nông 

nghiệp Nam Hoà 

Xóm Bờ Suối, xã Nam Hoà, 

huyện Đồng Hỷ 

Nem thính 

dân tộc Sán 

Dìu 

Đạt OCOP 

80 
Hợp tác xã chè an 

toàn Hoan Xuyến 

Xóm Trung Thành 2, xã Vô 

Tranh, huyện Phú Lương 

Nõn Tâm trà 

Hoan Xuyến 
Đạt OCOP 

81 
Hợp tác xã chè an 

toàn Hoan Xuyến 

Xóm Trung Thành 2, xã Vô 

Tranh, huyện Phú Lương 

Chè xanh 

Hoan Xuyến 
Đạt Vùng trồng 

82 Hoàng Trọng Thuỷ 
Xóm Na Long, xã Hoá Trung, 

huyện Đồng Hỷ 
Quả nhãn Đạt Vùng trồng 

83 Nguyễn Thị Hiền 
Xóm Đồng Bài xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai 
Nhãn Đạt Vùng trồng 

84 Ngô Thị Phòng 
Xóm Đồng Mỏ, xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai 
Quả Na Đạt Vùng trồng 



85 
Hợp tác xã Na Na 

Hiên 

Xóm La Đồng, xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai 
Quả Na Đạt Vùng trồng 

86 Đỗ Thị Hương 
Xóm Hiên Minh, xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai 
Quả Na Đạt Vùng trồng 

87 

Tổ Hợp tác sản 

xuất Na VietGAP 

Hiên Minh 

Xóm Hiên Minh, xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai 
Quả Na Đạt Vùng trồng 

88 
Nguyễn Đăng 

Thắng 

Xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, 

TP. Phổ Yên 
Quả Nhãn Đạt Vùng trồng 

89 
Hợp tác xã chè 

sạch Đạt Phát 

Xóm Liên Hồng 2, xã Vô 

Tranh, huyện Phú Lương 

Trà đinh Đạt 

Phát 
Đạt Vùng trồng 

90 
Hợp tác xã gà đồi 

Tân Phú 

Xóm Đồng Bầu, xã Tân 

Khánh, huyện Phú Bình 
Thịt gà Đạt OCOP 

91 Đặng Thị Thanh Xã Bá Xuyên, Tp. Sông Công,  Quả bưởi Đạt Vùng trồng 

92 Đặng Thị Thanh 
Xã Bá Xuyên, Tp. Sông Công, 

TP.  
Quả bưởi Đạt Vùng trồng 

93 Phạm Văn Xuất 
Xóm Thuận Đức, xã Minh 

Đức, TP. Phổ Yên 
Quả bưởi Đạt Vùng trồng 

94 Nguyễn Văn Hằng 
Xóm Thuận Đức, xã Minh 

Đức, TP. Phổ Yên 
Quả bưởi Đạt Vùng trồng 

95 Lý Thị Thuỷ 

 - Xóm Hoà Khuê, xã Văn 

Hán, huyện Đồng Hỷ; 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ 

Nam Hoà, xã Nam Hoà, 

huyện Đồng Hỷ 

Thịt lợn Đạt Chợ 

96 Lý Thị Ninh 

 - Xóm Quang Trung, xã Nam 

Hoà, huyện Đồng Hỷ; 

 - Địa điểm lấy mẫu: Chợ 

Nam Hoà, xã Nam Hoà, 

huyện Đồng Hỷ 

Rau muống Đạt Chợ 

97 Vũ Xuân Tĩnh 
Xóm Na Tranh, xã Nam Hoà, 

huyện Đồng Hỷ 
Quả bưởi Đạt Vùng trồng 

98 

Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp Nam 

Hoà 

Xóm Đồng Chốc, xã Nam 

Hoà, huyện Đồng Hỷ 
Dưa chuột Đạt Chợ 

99 Vũ Ngọc Nhân 
Xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng 

Niên, TP. Thái Nguyên 

Bưởi Núm 

Nhăn 
Đạt Vùng trồng 

100 Vũ Ngọc Nhân 
Xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng 

Niên, TP. Thái Nguyên 

Bưởi Đoan 

Hùng 
Đạt Vùng trồng 



101 

Công ty TNHH 

phát triển nông 

nghiệp Thái 

Nguyên 

Tổ 2, phường Phan Đình 

Phùng, TP. Thái Nguyên 
Chè xanh Đạt Cơ sở 

102 
Nguyễn Minh 

Nghĩa 

Xóm tiên Trường 2, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ 

Bưởi diễn 

sớm 
Đạt Vùng trồng 

103 
Nguyễn Minh 

Nghĩa 

Xóm tiên Trường 2, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ 

Bưởi Phúc 

Trạch 
Đạt Vùng trồng 

104 Nguyễn Đình Tới 
Xóm tiên Trường 2, xã Tiên 

Hội, huyện Đại Từ 

Bưởi đường 

chín sớm 
Đạt Vùng trồng 

105 Đồng Văn Hoà 
Xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương 
Bưởi diễn dài Đạt Vùng trồng 

106 Đồng Văn Hoà 
Xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương 
Bưởi Hoàng Đạt Vùng trồng 

107 Nguyễn Thế Long 
Xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh, 

huyện Phú Lương 
Bưởi diễn Đạt Vùng trồng 

108 Nguyễn Văn Lân 
Xóm La Đao, xã tân Kim, 

huyện Phú Bình 

Bưởi Da 

xanh 
Đạt Vùng trồng 

109 Nguyễn Văn Lân 
Xóm La Đao, xã tân Kim, 

huyện Phú Bình 
Bưởi diễn Đạt Vùng trồng 

110 
Công ty TNHH 

Thái Bảo Lâm 

Xóm Hoà Tiến 1, xã Minh 

Tiến, huyện Đại Từ 
Chè búp khô Đạt Cơ sở 

II 
5 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2024 
    

  

1 

Công ty TNHH 

MTV  thương mại 

Hùng Thái 

TDP An Long, TT Hùng Sơn, 

huyện Đại Từ 

Trà nõn tôm 

cao cấp  
Đạt OCOP 

2 Hoàng Thị Xuân 
Xóm Lam Sơn, xã Cúc 

Đường, huyện Võ Nhai 
Chè khô Đạt Vùng trồng 

3 Trần Việt Hưng 
Xóm Hạ Sơn Tày, xã Thần Sa, 

huyện Võ Nhai 
Chè khô Đạt Vùng trồng 

4 
Hợp tác xã chè 

Thịnh An 

Tổ 2, Thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ 

Trà đen 

(Black tea) 
Đạt OCOP 

5 
Hợp tác xã chè 

Thịnh An 

Tổ 2, Thị trấn Sông Cầu, 

huyện Đồng Hỷ 

Chè Thịnh 

An Trung du 

thuần chủng 

Đạt Vùng trồng 

6 

Công ty cổ phần 

chè Trại Cài Thái 

Nguyên 

Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 
Chè Bát tiên Đạt Cơ sở 

7 
Hợp tác xã chè an 

toàn Nguyên Việt 

Xóm Cà Phê, xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 

Nhất Diệp 

Hảo Trà 
Đạt OCOP 



8 
Hợp tác xã chè 

Thủy Thuật 

Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu, 

TP Thái Nguyên 
Nhất tâm trà Đạt OCOP 

9 
Hợp tác xã Trà Sơn 

Dung 

Tổ 10, phường Quang Trung, 

TP Thái Nguyên 

Độc đáo Trà 

ướp hoa 
Đạt OCOP 

10 
Hợp tác xã Trà Cao 

Sơn 

Xóm Khe Lim, xã Bình Sơn, 

TP. Sông Công 

Trà Hương 

Sen Cao Sơn 
Đạt OCOP 

11 
Hợp tác xã Trà Cao 

Sơn 

Xóm Khe Lim, xã Bình Sơn, 

TP. Sông Công 

Hồng Trà 

Cao Sơn 
Đạt Vùng trồng 

12 

Hợp tác xã chè 

Trung du Tân 

Cương 

Xóm Hồng Thái 2, xã Tân 

Cương, TP. Thái Nguyên 

Trà Trung du 

Tân Cương 

thượng hạng 

Đạt OCOP 

13 
Hợp tác xã chè 

Hảo Đạt 

Xóm Nam Đồng, xã Tân 

Cương, Thành phố Thái 

Nguyên 

Chè đinh Đạt OCOP 

14 

Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp Đông 

Cao 

TDP Soi Trại, Phường Đông 

Cao, TP. Phổ Yên 
Cải bắp Đạt Vùng trồng 

15 

Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp Đông 

Cao 

TDP Soi Trại, Phường Đông 

Cao, TP. Phổ Yên 
Cà chua Đạt Vùng trồng 

16 
Hợp tác xã Tuyết 

Hương 

Xóm Na Long, xã Hóa Trung, 

huyện Đồng Hỷ 

Tuyết Hương 

trà 
Đạt Vùng trồng 

17 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Thành 

Nam 

Xóm Cường, xã Thịnh Đức, 

TP Thái Nguyên 
Rau mùng tơi Đạt Vùng trồng 

18 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Thành 

Nam 

Xóm Cường, xã Thịnh Đức, 

TP Thái Nguyên 
Rau cải ngọt Đạt Vùng trồng 

19 

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Thành 

Nam 

Xóm Cường, xã Thịnh Đức, 

TP Thái Nguyên 
Rau cải canh Đạt Vùng trồng 

20 Lưu Thị Hiền 
Chợ Tân Lập, TT Chợ Chu, 

huyện Định Hóa 
Thịt Gà Đạt Chợ 

21 Trần Đăng Tuấn 
Chợ Tân Lập, TT Chợ Chu, 

huyện Định Hóa 
Thị lợn Đạt Chợ 
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